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Những nhận định này là của nhân viên CPSC chưa được Ủy Ban xem xét hay phêNhững nhận định này là của nhân viên CPSC, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê 
chuẩn và có thể không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ủy Ban.



Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu 
Dù ă 2008 (CPSIA)Dùng năm 2008 (CPSIA)

Công Luật 110-314
Mục 101
• Hàm lượng chì trong các thành phần của sản 

phẩm
• Hàm lượng chì trong sơn
Tóm tắt và đường dẫn đến thông tin:g g

http://www.cpsc.gov/about/cpsia/sect101.html
http://www.cpsc.gov/businfo/intl/newusreq ch.htmlp p g q_
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CPSIA Mục 101: 
Sả Phẩ T ẻ E Có Chứ ChìSản Phẩm Trẻ Em Có Chứa Chì

Giới hạn tổng hàm lượng chì trong bất kỳGiới hạn tổng hàm lượng chì trong bất kỳ 
bộ phận nào của một sản phẩm trẻ em:

300 phần triệu (ppm): có hiệu lực từ ngày 14• 300 phần triệu (ppm): có hiệu lực từ ngày 14 
tháng Tám năm 2009

• 100 ppm: có hiệu lực từ ngày 14 tháng Tám• 100 ppm: có hiệu lực từ ngày 14 tháng Tám 
năm 2011, trừ phi Ủy Ban quyết định là không 
khả thi về mặt kỹ thuậtkhả thi về mặt kỹ thuật

Định kỳ xem xét giới hạn và sửa đổi thấp  
xuống nếu khả thi về mặt kỹ thuậtxuống nếu khả thi về mặt kỹ thuật
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CPSIA: Định Nghĩa Sản Phẩm Trẻ EmCPSIA: Định Nghĩa Sản Phẩm Trẻ Em

Một sản phẩm trẻ em được định nghĩa là sảnMột sản phẩm trẻ em được định nghĩa là sản 
phẩm tiêu dùng được thiết kế hay nhằm mục 
đích chủ yếu dành cho trẻ 12 tuổi trở xuốngy g
Các yếu tố cân nhắc: các công bố của nhà 
sản xuất về mục đích sử dụng; bao bì, nhãn,sản xuất về mục đích sử dụng; bao bì, nhãn, 
khuyến mãi, quảng cáo; sản phẩm có thường 
được xem là nhằm mục đích cho trẻ 12 tuổi ợ ụ
trở xuống không; Hướng Dẫn Xác Định Tuổi 
của nhân viên CPSC 
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CPSIA Mục 101(b): 
Nhữ Miễ T ừ Khỏi Giới H ChìNhững Miễn Trừ Khỏi Giới Hạn Chì

Một số nguyên liệu hay sản phẩmMột số nguyên liệu hay sản phẩm
• Có thể được miễn trừ nếu Ủy Ban, sau khi ghi nhận và 

nghe giải trình, nhận thấy chì sẽ không dẫn đến việc 
hấp thụ, có xem xét cách sử dụng bình thường và có 
thể lường trước và cách sử dụng quá mức của trẻ, 
cũng như không có tác động xấu nào khác đối với sứccũng như không có tác động xấu nào khác đối với sức 
khỏe hay an toàn

• Quy định sau cùng về thủ tục: có hiệu lực từ ngày 11-
3-2009
– Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 10475

16 CFR 1500 90– 16 CFR 1500.90
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CPSIA Mục 101(b) Những Miễn Trừ
ếtiếp theo

Các bộ phận thành phần không thể tiếp cậnCác bộ phận thành phần không thể tiếp cận
• Bộ phận được xem là không thể tiếp cận nếu không 

phơi bày và không trở thành bị phơi bày trong quá trình 
sử dụng có thể lường trước và sử dụng quá mức 

• Sơn, lớp phủ, hay sơn tĩnh điện có thể không được 
xem là vật che chắn để làm cho chì trong chất nềnxem là vật che chắn để làm cho chì trong chất nền 
không thể tiếp cận được

• Quy định sau cùng: có hiệu lực 14-8-2009y ị g ệ ự
– Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 39535
– 16 CFR 1500.87
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CPSIA Mục 101(b) Những Miễn Trừ
ếtiếp theo

Một số thiết bị điện tửMột số thiết bị điện tử
• Nếu Ủy Ban quyết định không khả thi về mặt 

kỹ thuật để đáp ứng giới hạn chìkỹ thuật để đáp ứng giới hạn chì 
• Quy định sau cùng tạm thời: có hiệu lực 10-2-

2009
– Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 

6990
– 16 CFR 1500.88
– Định kỳ xem xét không dưới 5 năm một lầnị ỳ g ộ
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CPSIA Mục 101 Các Quyết ĐịnhCPSIA Mục 101 Các Quyết Định

Các quyết định của Ủy Ban liên quan đến hàm lượng chì trong 
một số nguyên liệu hay sản phẩm
Các nguyên liệu được quyết định không có hàm lượng chì vượt 
quá giới hạn chì; không đòi hỏi xét nghiệmquá giới hạn chì; không đòi hỏi xét nghiệm
Quy định sau cùng: có hiệu lực 26-8-2009
• Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 43031
• 16 CFR 1500.91
Quy định sau cùng về thủ tục: có hiệu lực 11-3-2009
• Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 10475• Thông báo Công Báo Liên Bang: 74 FR 10475
• 16 CFR 1500.89
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CPSIA Mục 101: Quy Định Sơn ChìCPSIA Mục 101: Quy Định Sơn Chì

ử ổCác quy định đã được sửa đổi tại 16 CFR 
Phần 1303 
Giảm giới hạn chì được xác lập cho sơn tiêu 
dùng và lớp phủ bề mặt tương tự từ 0,06% 
ố 0 009% hìxuống 0,009% chì

• Tính theo trọng lượng tổng hàm lượng sơn không 
bay hơi hay trọng lượng lớp màng sơn đã khôbay hơi hay trọng lượng lớp màng sơn đã khô 

Có hiệu lực từ ngày 14-8-2009
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CPSIA: Quy Định Sơn Chì
ếtiếp theo

Áp dụng cho:Áp dụng cho:
• Sơn và các lớp phủ bề mặt tương tự có mục 
đích tiêu dùng g

• Đồ chơi và các mặt hàng khác cho trẻ em sử 
dụng có sơn chứa chì g

• Đồ gỗ tiêu dùng có sơn chứa chì
Định kỳ xem xét lại và có thể sửa đổi không ị ỳ ạ g
dưới 5 năm một lần
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CPSIA: Quy Định Sơn Chì
ếtiếp theo

Các Phương Pháp Xét NghiệmCác Phương Pháp Xét Nghiệm
• Tháng 8-2009: Nhân viên công bố nghiên cứu 

về hiệu quả tính chính xác và độ tin cậy củavề hiệu quả, tính chính xác và độ tin cậy của 
quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)
• Cần có tài liệu tham chiếu tiêu chuẩn sơn và xét 

nghiệm chuẩn hóa 
• Xét nghiệm XRF có thể thích hợp để đo hàm 

lượng chì trong nhựalượng chì trong nhựa
• Định kỳ xem xét các phương pháp xét 

nghiệm không dưới 5 năm một lầnnghiệm không dưới 5 năm một lần
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Hướng Dẫn và Chính Sách Xét NghiệmHướng Dẫn và Chính Sách Xét Nghiệm

Nhân viên xây dựng thủ tục vận hành tiêu chuẩnNhân viên xây dựng thủ tục vận hành tiêu chuẩn 
khi xét nghiệm hàm lượng chì trong kim loại, phi 
kim loại, sơn và lớp phủ
• http://www.cpsc.gov/about/cpsia/sect101.html#test
“Tuyên Bố Chính Sách: Xét Nghiệm và Chứng 

ẩThực Hàm Lượng Chì Trong Sản Phẩm Trẻ Em” 
của Ủy Ban 

Cá ê ầ à đị h hĩ• Các yêu cầu và định nghĩa
• http://www.cpsc.gov/about/cpsia/leadpolicy.pdf
• http://www cpsc gov/businfo/intl/leadpolicy ch pdf• http://www.cpsc.gov/businfo/intl/leadpolicy_ch.pdf
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Các Cân Nhắc Thực TếCác Cân Nhắc Thực Tế

Hiểu các nguồn có thể có chìHiểu các nguồn có thể có chì
• Một số nguyên liệu: sơn, nhựa, hợp kim
• Nguyên liệu tái chế: hàm lượng chì không cố ýg y g g ý
Xác lập việc kiểm soát đối với nguồn cung ứng 
nguyên liệu và bộ phận thành phần để tránh 

ốhàm lượng chì không cố ý
Hiểu rằng nếu kết quả xét nghiệm cho thấy có 

ầ ểhàm lượng chì gần mức giới hạn thì có thể là do 
nguồn không được kiểm soát; có khả năng một 
số sản phẩm có thể đã vượt mức giới hạnsố sản phẩm có thể đã vượt mức giới hạn
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Các Kết LuậnCác Kết Luận

Hiểu luật và quy địnhHiểu luật và quy định 
• Các yêu cầu hàm lượng chì áp dụng cho sơn 

và cho nguyên liệu khácvà cho nguyên liệu khác
• Mọi đồ chơi và sản phẩm trẻ em khác; mọi bộ 

phận thành phần của một sản phẩmp ậ p ộ p
– Các miễn trừ cho một số sản phẩm, các bộ phận 

thành phần của sản phẩm, và một số sản phẩm
– Ví dụ về miễn trừ: các bộ phận thành phần không 

thể tiếp cận; một số thiết bị điện tử
• Các yêu cầu xét nghiệm và chứng nhận• Các yêu cầu xét nghiệm và chứng nhận
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